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NĂM HỌC: 2021 – 2022 
Câu 1: Mực phun chất lỏng có màu đen để săn mồi hay tự vệ? Hỏa mù mực che mắt động vật khác nhưng bản thân mực có thể nhìn rõ để chốn chạy không? 

Tuyến mực phun ra mực để tự vệ là chính. Hỏa mù của mực làm tối đen cả một vùng nước, tạm thời che mắt kẻ thù, giúp cho mực đủ thời gian chạy trốn. Mắt mực có số lượng tế bào thị giác rất lớn có thể vẫn nhìn rõ được phương hướng để trốn chạy an toàn.

Câu 2: So sánh các phần cơ thể của Hình nhện với Giáp xác? 
- Cấu tạo cơ thể hình nhện tương tự với giáp xác - cơ thể chia 2 phần: phần đầu-ngực; phần bụng.

- Tuy nhiên chúng khác giáp xác ở các điểm:

+ Không có chân bụng.

+ Phần phụ đầu - ngực có 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân bò để di chuyển.
Câu 3: Trình bày vai trò của lớp giáp xác? 

- Lợi ích:

+ Là nguồn thức ăn của cá: rận nước, chân kiếm tự do…

+ Là nguồn cung cấp thực phẩm: tôm, cua….

+ Là nguồn lợi xuất khẩu: tôm hùm, cua, ghẹ….

- Tác hại:

+ Có hại cho giao thông đường thủy: sun…
+ Có hại cho nghề cá: chân kiếm kí sinh..
Câu 4: Trình bày hình dạng, cấu tạo của vỏ trai? 

· Hình dạng vỏ: đầu vỏ hơi tròn, đuôi vỏ hơi nhọn.
· Cấu tạo vỏ:

       + Gồm 2 mảnh gắn với nhau nhờ bản lề ở phía lưng..

+  Dây chằng ở bản lề có tính đàn hồi cùng với 2 cơ khép vỏ điều chỉnh động tác đóng, mở vỏ.

           + Có 3 lớp: lớp sừng bao bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp xà cừ trong cùng.
Câu 5:Nêu đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh? 
- Cơ thể có kích thước hiển vi.
- Chỉ là 1 tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.

- Phần lớn dị dưỡng.
- Di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.

- Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.
Câu 6: Trình bày các biện pháp cơ bản phòng chống giun đũa kí sinh? 

- Cách phòng chống giun đũa:

+ Không ăn rau sống, uống nước lã
+ Rửa tay trước khi ăn, dùng lồng bàn đậy thức ăn, diệt ruồi nhặng, vệ sinh nơi ở sạch sẽ.

+ Tẩy giun định kì một năm từ 1- 2 lần hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc

Câu 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của nhện? 

	Tên bộ phận
	Chức năng

	Đôi kìm có tuyến độc
	Bắt mồi và tự vệ

	Đôi chân xúc giác (phủ đầy lông
	Cảm giác về khứu giác và xúc giác

	4 đôi chân bò
	Di chuyển và chăng lưới

	Đôi khe thở
	Hô hấp

	Một lỗ sinh dục
	Sinh sản

	Các núm tuyến tơ
	Sinh ra tơ nhện


Câu 8: Nối các đặc điểm của sứa, hải quỳ, san hô? 
	Tên loài
	Đặc điểm

	Sứa
	- Cơ thể hình dù, miệng phía dưới, tầng keo dày

- Lối sống tự do, đơn độc, di chuyển bằng dù

	Hải quỳ
	- Cơ thể hình trụ to, ngắn, miệng phía trên

- Lối sống đơn độc, cố định, tầng keo dày, khoang tiêu hóa có vách ngăn

	San hô
	- Hình khối, cành cây, miệng phía trên, có khung xương đá vôi.
- Lối sống tập đoàn cố định, khoang tiêu hóa thông nhau.


Câu 9: Trình bày đặc điểm của trùng sốt rét? 

 - Cấu tạo: Kích thước nhỏ, không có cơ quan di chuyển, không có các không bào.
- Dinh dưỡng: Kí sinh trong hồng cầu người, trong ruột và tuyến nước bọt của muỗi anophen.
- Phát triển: Trong tuyến nước bọt của muỗi, khi vào máu người, chui vào hồng cầu sống và sinh sản, phá hủy hồng cầu
Câu 10: Trình bày tác hại của giun đũa đối với sức khỏe con người? 

 - Giun đũa kí sinh ở ruột non lấy chất dinh dưỡng của cơ thể, đôi khi có thể làm tắc ruột.

- Giun đũa kí sinh nếu chui vào ống mật sẽ làm tắc ống mật. 

- Giun đũa tiết độc tố, làm cơ thể bị ngộ độc.

- Người mắc giun đũa có khả năng lây bệnh cao cho cộng đồng.

